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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/ THÁNG LỚP B4.1
Chủ đề: Thế giới thực vật
Thời gian thực hiện từ ngày 26/01 đến 06/03/2026
I. Mục tiêu
1.Phát triển thể chất
MT3: Trẻ biết bước đi liên tục trên ghế TD hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
+ Đi trên ghế TD
MT4: Trẻ biết đi/chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc(đổi hướng) theo vật chuẩn
+ Đi và chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
MT15: Trẻ biết tung và bắt bóng với người đối diện.
+ Tung và bắt bóng cùng cô và các bạn
MT17: Trẻ biết ném xa bằng 1 tay, 2 tay
MT27: Trẻ biết vẽ hình người, vẽ ngôi nhà, vẽ cây.
MT28: Trẻ biết cắt dán thành thạo theo đường thẳng
MT29:Trẻ biết xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối.
MT48: Trẻ biết bật ô bằng 2 chân, ném bóng qua dây
2.Phát triển nhận thức
MT51: Trẻ nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và 1 số HTTN.
MT54: Trẻ thể hiện được ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau.
MT55: Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
MT56: Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
MT57: Trẻ nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
MT58: Trẻ biết so sánh nhóm nhiều hơn, ít hơn trong phạm vi (1, 2, 3, 4, 5)
MT59: Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
MT60: Trẻ nhận biết ý nghĩa của các con số được sd trong c/s hàng ngày
MT61: Trẻ biết so sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
3.Phát triển ngôn ngữ
MT78: Trẻ hiểu được ý nghĩa của 1 số từ khái quát chỉ các SVHT gần gũi.
MT80: Trẻ sử dụng được từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
MT84: trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
MT85: Trẻ biết kể truyện có mở đầu, kết thúc.
MT93: Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết” tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng.	
4.Phát triển thẩm mĩ
MT119: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
MT121: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
MT122: Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong….và dán thành các sản phẩm có màu sắc bố cục.
MT123: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
MT124: Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
MT125: Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
MT128: Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra sản phẩm tạo hình theo ý thích, biết đặt tên cho sp tạo hình. 
MT129: Trẻ tô màu được một số nét chữ cái tiếng Việt, tiếng Anh		
MT131: Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
5.Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
MT110: Trẻ thích c/s cây con vật quen thuộc.
MT111: Trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh: bỏ rác đúng nơi quy định, không bẻ cành, ngắt hoa.
MT112: Trẻ biết được một số quy định dành cho người đi bộ, người tham gia giao thông
MT114: Tăng cường kỹ năng giao tiếp, biết cách chia sẻ và hợp tác với bạn bè và người lớn.
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu 
a. Kiến thức
- Trẻ biết phối hợp tay nọ chân kia, mắt để thực hiện các bài vận động: Ném xa bằng 2 tay; Đi và chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn; Bật liên tục qua các ô, ném bóng qua dây; Đi trên ghế TD đầu đội túi cát.
- Biết sử dụng các kỹ năng đã học để vẽ: vẽ, tô màu cây xanh, rau củ quả; xé dán: cây, hoa; nặn củ, quả
- Biết xây dựng, xếp mô hình các công trình: xây dựng vườn cây, xây dựng vườn rau; xây dựng vườn hoa.
- Biết đọc thuộc bài thơ, hát thuộc bài hát trong chủ đề; kể lại được câu chuyện đã được nghe.
- Biết nhận ra quy tắc và sắp xếp theo quy tắc
- Biết đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 4, nhận biết chữ số 4.
- Trẻ biết thêm bớt so sánh nhóm nhiều hơn ít hơn, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4
- Trẻ biết tách-gộp tự do và tách-gộp theo yêu cầu trong phạm vi 4
Trẻ biết đếm theo khả năng đến 7
- Trẻ biết viết, tô màu được một số nét chữ cái .
- Biết hát vận động theo nhạc: vỗ theo tiết tấu chậm 1 số bài hát trong CĐ.
- Biết được ngày 08/03 dương lịch hàng năm là ngày vui của các bà, mẹ, cô giáo, các cô bác phụ nữ
- Biết tham gia các hoạt động và hợp tác cùng các bạn.
- Biết chăm sóc cây, hoa thành thạo.
- Biết nhập vai và thể hiện tốt các vai chơi: người bán/mua hàng, người nấu ăn, 
- Trẻ biết một số luật lệ an toàn khi tham gia giao thông đường bộ không được ngó ngiêng đầu ra ngoài, không đùa nghịch khi ngồi trên các PTGT, đội mũ BH khi ngồi trên xe máy, sang đường phải chú ý quan sát.
- Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
- Biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình 
- Biết nặn 1 số sản phẩm: hoa, quả, bánh, kẹo ....
- Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong...trang trí thiệp 8/3.
b. Kỹ năng
- Rèn các kỹ năng: vận động, đọc thơ, hát vận động âm nhạc (hát, múa, vận động theo nhịp, tiết tấu); vẽ, nặn, cắt xé dán, tô màu, đồ nét chữ ở trẻ.
- Rèn kỹ năng đếm, nhận biết, phân biệt số từ 1- 4 .
- Rèn kỹ năng sắp xếp theo quy tắc cho trẻ.
- Rèn kỹ năng so sánh, tách - gộp trong phạm vi 4 cho trẻ.
- Rèn kỹ năng nhận biết phân biệt các loại hoa, rau củ quả.
- Rèn kỹ năng quan sát, hoạt động có chủ đích.
- Rèn kỹ năng chơi ở các góc cho trẻ
- Rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.
- Rèn kỹ năng trình bày ý tưởng và nhận xét các sản phẩm tạo hình.
c. Thái độ
- GD trẻ giữ gìn sách vở, sản phẩm của mình, của bạn.
- GD trẻ vui chơi đoàn kết, yêu thương chia sẻ với bạn bè.
- GD trẻ trật tự trong khi học.
- GD trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.
- GD trẻ bảo vệ môi trường sử dụng điện nước tiết kiệm.
- GD trẻ tôn trọng phụ nữ, yêu thương, kính trọng các bà, mẹ, cô giáo...
- GD trẻ giữ ATGT khi tham gia giao thông.
2. Chuẩn bị
a. Trang trí lớp phù hợp với chủ đề
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề “Thế giới thực vật”, trang trí lớp tạo không khí tết cho trẻ được trải nghiệm.
- Đồ chơi tự chọn đa dạng: phấn vẽ, bóng, vòng, sỏi, nước…đồ chơi an toàn cho trẻ
- Tạo môi trường cây xanh, bồn hoa phong phú, đẹp, đa dạng cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên
- Các góc chơi bố trí phù hợp với diện tích lớp học, số lượng trẻ, sắp xếp gọn gàng hợp lý ở độ mở để trẻ tự khám phá.
b. Đồ dùng dạy học của cô:
- Sân tập sạch sẽ an toàn, sân chạy, sân tập, bóng, băng ghế TD, bao cát, ô vòng, dây, dây kéo co
- Bài hát: em yêu cây xanh, màu hoa, sắp đến tết rồi, quà 8/3, bắp cải xanh
-Bộ học toán có số lượng 1, 2, 3,4 (hoa, chậu) thẻ số 1, 2, 3, 4, hoa to- nhỏ, hoa các màu
- Powerpoint minh họa nội dung các bài thơ, câu chuyện, Powerpoint củng cố kiến thức toán
- Hình ảnh các hoạt động tham gia giao thông.
- Tranh mẫu thiệp mừng08/03.
- Một số hột hạt, lá cây, bìa màu…bút màu, giấy vẽ.
- Bộ tranh hướng dẫn của cô
- Địa điểm quan sát hợp lý, câu hỏi đàm thoại
- Đồ dùng phục vụ cho hoạt động phát triển thể chất phù hợp với bài học.
- Chuẩn bị đầy đủ hoa, cờ phục phụ cho việc tặng hoa tặng cờ sau mỗi hoạt động
- Phiêú Bé ngoan để tặng thưởng cho trẻ 
- Bảng từ.
- Đồ dùng đồ chơi trong lớp.
c. Tài liệu, học liệu của trẻ:
- Bàn ghế của trẻ
- Tranh về chủ đề thực vật
- Dụng cụ âm  nhạc: xắc xô, phách....vòng gậy thể dục
- Rổ đồ dùng có: chậu, hoa, thẻ số 1,2,3,4; hoa to-nhỏ, hoa các màu.
- Gậy thể dục, vòng TD
- Đồ dùng đồ chơi đặt ở xung quanh lớp cho trẻ xác định số lượng
*Hoạt động học: Có đủ đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ
* Hoạt động ngoài trời: dụng cụ chăm sóc cây, ĐCNT, bóng, vòng, dây, hột, keo, kéo hạt, sỏi, sân khấu, các tiết mục văn nghệ, gạo nếp lá bánh, cá sạp hàng, tiền, hoa quả, môi trường không khí tết.
* Hoạt động góc: chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi:
+ Góc xây dựng : chuẩn bị hoa, gạch, nút ghép, các loại rau, cây
+ Góc nghệ thuật: chuẩn bị tranh cho trẻ tô màu vềthực vật, sách bé vui học tạo hình bút chì, sáp màu, giấy màu, hồ dán, kéo, đất nặn, bảng con... 
+ Góc học tập: chuẩn bị các loại sách học: bé vui học CC, bé vui học toán, bút chì, sáp màu, bàn ghế, bé KPKH
+ Góc phân vai: chuẩn bị các mặt hàng đa dạng trong cửa hàng tạp hóa phục vụ cho nhu cầu mua sắm của trẻ, bộ đồ chơi: bộ đồ chơi nấu ăn gia đình, cây, hoa, bánh kẹo … để trẻ chơi đóng vai người nấu ăn, cô bán hàng
+ Góc kỹ năng sống: chuẩn bị các loại: khăn lau, đồ dùng đồ chơi, rau củ, nạo.
+ Góc thiên nhiên: chuẩn bị bộ dụng cụ chăm sóc cây, các chậu cây cảnh, khăn lau, xô chứa nước.
+ Góc thư viện: Chuẩn bị tranh ảnh sách báo cũ, tranh chữ to kèm hình ảnh, truyện tranh thiếu nhi
- Các loại sách thực hiện HĐ buổi chiều: PTTC kỹ năng xã hội, GD bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu, 5 điều BH dạy.
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Tên hoạt động
	Tuần 1
Từ 26/01 đến 30/01/2026
	Tuần 2
Từ 02/02 đến                 06/02/2026
	Tuần 3
Từ 09/02 đến 13/02/2026
	Tuần 4
Từ 23/02 đến 27/02/2026
	Tuần 5
Từ 02/03 đến 06/03/2026
	Lưu ý

	Chủ đề 
Thế giới thực vật
	Cây xanh và môi trường sống
	Một số loại rau - củ - quả
	Tết và mùa xuân

	Một số loại hoa

	Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
	

	Đón trẻ  Trò chuyện




	- Cô đón trẻ - Kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ - trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà, đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, cởi mở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện để trẻ biết được một số quyền: Quyền được tới trường, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được ăn uống đủ chất dinh dưỡng và quyền được tham gia vào các hoạt động ở trường lớp; quyền bình đẳng không bị phân biệt đối xử, quyền được an toàn không bị xâm hại, bạo hành. Trẻ hiểu được nghĩa vụ/bổn phận, trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các quyền.
- Trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao thông đường bộ và giáo dục trẻ khi được người thân chở đi học, ngồi trên các PTGT phải ngồi ngay ngắn, ngồi ô tô phải thắt dây an toàn, không thò đầu, thò tay ra ngoài. Đi bộ phải đi sát nề đường hoặc đi trên vỉa hè. Khi qua đường phải chú ý quan sát và phải đi cùng người lớn. Qua các ngã tư có tín hiệu đèn giao thông phải chú ý quan sát và phải đi đúng tín hiệu (xanh đi, đỏ dừng). GD trẻ giữ AT bản thân đặc biệt trong dịp nghỉ tết Nguyên Đán.
- Trò chuyện cùng trẻ về các loài cây, hoa, rau củ quả: tên gọi, đặc điểm, nơi sống...  và lồng ghép BVMT chống biến đổi khí hậu: không vứt rác bừa bãi, không bẻ cành hái hoa, sử dụng nước tiết kiệm (nước ko uống được thì có thể tưới cây)....
- Trò chuyện về các hoạt động để đón Tết của trẻ và gia đình =>GD trẻ biết giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa

	Thể dục sáng

	- Hô hấp: Thổi bóng
- Tập kết hợp gậy theo lời ca bài hát: “Em yêu cây xanh; Sắp đến tết rồi; Thăm vườn hoa; Qùa mồng 8/3”
- Bài tập kết hợp lời ca: vũ điệu rửa tay, Với lấy ông mặt trời, Gọi tên cảm xúc.
- Trò chơi: cây cao, cỏ thấp
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng ứng dụng theo phương pháp Mon 

	

Hoạt động học
	Thứ hai
	*Bé vui khỏe
-VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
-BTPTC: tập theo lời bài em yêu cây xanh
- TCVĐ: Cướp cờ
-Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng
	*Bé vui khỏe
-VĐCB: Đi và chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn.
-ĐTNM: Chân 
-TC: Thi hái quả.
	*Bé vui khỏe
- Tung bắt bóng với người đối diện.
- BTPTC: Tay 1; Bụng 3; Chân 3; Bật 3.
- ĐTNM: chân 3
- TCVĐ: Cướp cờ
+ÂN: Sắp đến tết  rồi
-Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng
	*Bé vui khỏe
-VĐCB: Bật liên tục qua các ô, ném bóng qua dây.
-BTPTC: Tay3, Bông 2, Chân 4, Bật 3. 
-BTNM: Chân 4.
+ÂN: Màu hoa
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng
	*Bé vui khỏe
- VĐCB: Đi trên ghế TD đầu đội túi cát. 
TC: Lăn bóng
- BTPTC : Tập theo lời ca bài “quà 8/3”
- ĐTMN : tay, chân
+ KPKH: TC vÒ ngày QTPN 8/3
	

	
	Thứ ba
	*Bé yêu thơ
Thơ: Cây si
Tg: Lê Hồng Thiện
+ÂN: Em yêu cây xanh
	*Kể truyện bé nghe 
Truyện: Bí con thoát nạn.
+ÂN: “cây bắp cải”

	*Bé yêu thơ
 Thơ: Hoa cúc vàng
+ÂN: Sắp đến tết  råi
Rèn kĩ năng đọc diễn cảm

	*Bé yêu thơ
 Thơ: Hoa mào gà
+ÂN: Màu hoa

	*Bé yêu thơ
*Thơ : Dán hoa tặng mẹ
+ ÂN: vận động 
“quà 8/3”
Rèn kĩ năng đọc diễn cảm
	


	
	Thứ tư
	*Bé khám phá
 Tìm hiểu về sự hình thành và PT của cây
+ÂN: em yêu cây xanh
	*Bé khám phá
Tìm hiểu một số loại quả
+NN: giải câu đố 
	*Bé khám phá
Tìm hiểu về ngày tết Nguyên đán.
+ÂN: Sắp đến tết  råi

	*Bé khám phá
Tìm hiểu 1 số loại hoa.
+ÂN: Màu hoa 
+NN: câu đố
	*Bé khám phá
Tìm hiểu về ngày 8/3.
- TH: làm hoa tặng: bà, mẹ, cô giáo
	

	
	Thứ năm
	*Bé khéo tay
Vẽ tô màu cây xanh
+NN: thơ “ cây si”

	*Ai thông minh 
Toán: Nhận biết quy tắc sắp xếp và xếp theo quy tắc
+ÂN:  “quả”
	*Ai thông minh 
Toán: Đếm đến 4, nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 4. Nhận biết chữ số 4.
+ÂN: Màu hoa
	*Ai thông minh
Toán: So sánh thêm bớt trong phạm vi 4
 

	*Ai thông minh
Toán: tách - gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 4.

+ÂN: quà 8/3
	

	
	Thứ sáu
	*Bé vui ca hát
-DH: Lý cây xanh
-Nghe hát : cây trúc xinh
- TC: Tìm bạn hát
+NN: thơ cây si
	*Bé khéo tay
Xé, dán quả
+ÂN: hát bài “quả”
+Toán: đếm số lượng quả
	*Bé vui ca hát
- DH: sắp đến tết rồi”
- NH: xúc xắc xúc xẻ
- TCÂN: nghe hát tìm đồ vật
	*Bé khéo tay
- Vẽ, tô màu vườn hoa
+Thơ “Hoa mào gà”

	*Bé vui ca hát
-Biểu diễn văn nghệ
	

	


Chơi ngoài trời.
	Thứ hai
	-HĐCCĐ: 
Dạo chơi sân trường
- VĐ: Dung dăng dung dẻ.
- CTC: vẽ theo ý thích, chơi với bóng, chơi với ĐCNT.
Rèn kỹ năng chơi với các đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: 
Trải nghiệm tuốt rau ngót
-VĐ: Cây cao cỏ thấp.
-CTC: Vẽ theo ý thích, chơi với đất nặn, chơi với ĐCNT
	- HĐCCĐ: 
Chơi trải nghiệm làm dây xúc xích trang trí tết
- VĐ: Dung dăng dung dẻ.
- CTC: Vẽ theo ý thích, chơi hột hạt, chơi ĐCNT.
Rèn kỹ năng chơi với các đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: 
- VĐ: Dung dăng dung dẻ
-CTC: chơi với phấn, chuyền bóng, chơi với ĐCNT.




	- HĐCCĐ: 
QS: thời tiết
-VĐ: Dung dăng dung dẻ.
-CTC: vẽ theo ý thích, chơi với bóng, chơi với ĐCNT.
	

	
	Thứ ba
	-HĐCCĐ: 
Trải nghiệm phiên chợ quê
-CTC: chơi với lá cây, chơi với bóng, chơi ĐC NT.
	- HĐCCĐ
trải nghiệm làm nước cam ép
- CTC: Vẽ theo ý thích, chơi với bóng , chơi với ĐCNT.
Rèn kỹ năng chơi với các đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ:
trải nghiệm làm bao lì xì.
- VĐ: Dung dăng dung dẻ.
- CTC: Chuyền bóng, nhảy dây, chơi ĐCNT.

	- HĐCCĐ: 
Trải nghiệm chăm sóc cây, hoa trên sân trường
- VĐ: Gieo hạt.
- CTC: làm  hoa từ  lá cây, vẽ hoa, chơi với ĐCNT.
	- HĐCCĐ: 
Dạo chơi sân trường.
-VĐ: kẹp bóng 
-CTC: xếp bông hoa từ  lá cây, chơi với phấn, chơi ĐCNT.
	
	

	
	Thứ tư
	-HĐCCĐ:
Dạo chơi sân trường
-VĐ: Gieo hạt.
- CTC: chơi với hột hạt, chơi với phấn, chơi với ĐCNT.
	-HĐCCĐ: 
trải nghiệm phiên chợ quê
- CTC: Nhảy dây, chơi lá cây, chơi với ĐCNT.
Rèn kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ, tư duy giải quyết vấn đề,rèn trẻ tự lập, tự tin.
	-HĐCCĐ: 
trải nghiệm phiên chợ tết
- CTC: chơi với lá cây, chơi với bóng, chơi ĐCNT.


	-HĐCCĐ: 
QS: Thời tiết.
- VĐ: Cây cao-cỏ thấp
- CTC: làm hoa từ lá cây, chơi chăm sóc cây, chơi với ĐCNT.
Rèn kỹ năng chơi với các đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: 
Trang trí thiệp tặng bà, mẹ, cô giáo
- CTC: chơi với hột hạt, chơi với phấn, chơi với ĐCNT.
	

	
	Thứ năm
	- HĐCCĐ
 Trải nghiệm phiên chợ quê
- CTC: Vẽ theo ý thích, chơi với lá cây, chơi với ĐCNT.
Rèn kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ, tư duy giải quyết vấn đề,rèn trẻ tự lập, tự tin.
	-HĐCCĐ: 
trải nghiệm làm xinh tố xoài.
-VĐ: Dung dăng dung dẻ.
- CTC: vẽ theo ý thích, chơi với hột hạt, chơi với ĐC NT

	-HĐCCĐ: 
trải nghiệm phiên chợ tết
- CTC: chơi với lá cây, chơi với bóng, chơi ĐCNT.
Rèn kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ, tư duy giải quyết vấn đề,rèn trẻ tự lập, tự tin.

	-HĐCCĐ
Trải nghiệm cắm hoa
- VĐ: Gieo hạt.
- CTC: chơi với phấn, chơi với lá cây, chơi ĐCNT.
Rèn kỹ năng chơi với các đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: 
Trải nghiệm cắm lẵng hoa
- VĐ: Gieo hạt.
- CTC: chơi với phấn, chơi với lá cây, chơi ĐCNT.
	 

	
	Thứ sáu
	- HĐCCĐ: 
Trải nghiệm chăm sóc cây xanh trong trường
-VĐ: gió thổi cây nghiêng
- CTC: Chơi với bóng,chơi với hột hạt, chơi ĐCNT
	- HĐCCĐ: 
Trải nghiệm chăm sóc vườn trường 
VĐ: Cây cao, cỏ thấp.
- CTC: Vẽ theo ý thích, chơi với bóng, chơi với ĐCNT
	 - HĐCCĐ:  
Trải nghiệm chăm sóc vườn trường
VĐ : Gieo hạt
- CTC: Vẽ theo ý thích,chơi nhảy dây, chơi ĐCNT.

	- HĐCCĐ: 
Trải nghiệm chăm sóc vườn trường
- VĐ: Gió thổi cây nghiêng.
- CTC: Chơi bãng, chơi nhặt rác sân trường, chơi với ĐCNT.

	- HĐCCĐ: 
Trải nghiệm chăm sóc vườn trường
- VĐ: Gieo hạt 
- CTC: Chơi bãng, chơi nhặt rác sân trường, chơi với ĐCNT.
	

	Hoạt động (thay thế hoạt động góc)
	HĐ trải nghiệm
Bé ươm trồng hạt giống
	HĐ trải nghiệm
Bé nạo củ quả
	HĐ trải nghiệm
Bé gói bánh chưng
	HĐ trải nghiệm
Làm bông hoa từ lá cây
	HĐ trải nghiệm
Làm giỏ hoa tặng bà, mẹ, cô giáo.

	 

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng:  
Tuần 1: xây dựng vườn cây
Tuần 2: xây dựng vườn rau
Tuần 3,4,5: xây dựng vườn hoa
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
a) Yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu đồ dùng, đồ chơi xây dựng khác nhau1cách phong phú để xây dựng hoàn thiện các công trình: xây dựng vườn cây; xây dựng vườn rau; xây dựng vườn hoa. 
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc: ai là lái xe vẩn chuyển vật liệu, ai là đội trưởng đội thợ xây, ai là chủ công trình.
- Trẻ biết sắp xếp bố cục cho công trình hài hòa
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh dành đồ chơi
- Trẻ biết thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị: 
- Vật liệu xây dựng: Gạch xây dựng, nhà, cây xanh, cây hoa, cây rau các loại, ghép nút
c) Cách chơi: Hỏi trẻ: 
       Góc chơi hôm nay có đồ dùng gì ?
       Hôm nay các bé xây dựng gì? 
       Ai làm chủ công trình? Chủ công trình làm việc gì? Các chú thợ làm những công việc gì? 
- Cô cho trẻ về góc chơi và chơi.
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
2. Góc phân vai: bán hàng, nấu ăn
Tuần 1: Bán hàng cây giống.
Tuần 2: Bán hàng rau, củ, quả
Tuần 3: bán hàng tết
Tuần 4: Bán hàng hoa
Tuần 5: Bán hàng, nấu ăn
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
a) Yêu cầu: 
- Trẻ biết thể hiện vai người bán hàng, người mua hàng trong cửa hàng của bé với thái độ lịch sự, lễ phép khi giao tiếp.
- Biết công việc của người bán hàng: niềm nở chào đón làm hài lòng khách
- Biết công việc của người mua: nói tên mặt hàng cần mua, biết mặc cả và trả tiền
- Biết công việc của người người nấu ăn: biết chế biến một số món ăn và đặt tên cho món ăn
- Qúa trình chơi thể hiện được mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi.
b) Chuẩn bị:
- Các loại hoa quả, rau, nàn, tiền; đồ chơi nấu ăn gia đình, đồ dùng ăn uống, bộ đồ chơi bác sĩ, trang phục bác sĩ, bộ dinh dưỡng 1,2,3,4...
c) Cách chơi: Cô hỏi trẻ trong góc chơi phân vai: 
Cháu thích vai chơi nào?
· Người bán hàng: 
+ Khi nhận vai chơi cháu chơi như thế nào?
+ Nhiệm vụ của người bán hàng phải như thế nào?
+ Muốn bán được nhiều hàng người bán hàng phải như thế nào? 
+ Cô cho trẻ về góc chơi và chơi.
· Người nấu ăn:  
+ Người nấu ăn làm công việc gì?
+ Người nấu ăn sử dụng những dụng cụ; thực phẩm gì để làm việc? 
+ Người nấu ăn làm ra những món gì?
+ Cô cho trẻ về góc chơi và chơi.
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
3. Góc nghệ thuật:
Tuần 1,2,3,4,5 tô tranh học liệu góc; thực hiện vở bé vui học tạo hình: xé dán cây, vẽ hoa hướng dương, xé dán cánh hoa, vẽ chậu hoa, gấp của cà rốt.
Tuần 1,2,3,4,5 hát vận động bài hát trong chủ đề
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
a) Yêu cầu: 
- Trẻ quan sát tranh/hình ảnh và kể được nội dung tranh
- Trẻ biết dùng các kỹ năng cầm bút bằng tay phải để tô màu đẹp cho tranh, phối màu hài hòa.
- Trẻ biết dùng các kỹ năng đã học để nặn những sản phẩm về đồ chơi trẻ thích, hoa, quả, bánh....
- Biết biểu diễn những bài hát về CĐ, biểu diễn mạnh dạn, tự nhiên.
- Biết vẽ hoa, chậu hoa, gấp củ cà rốt, biết xé dán cánh hoa....
- Biết trang trí thiệp, giỏ hoa để tặng
b) Chuẩn bị:
- Các hình ảnh/tranh chưa tô màu về thực vật
- Sáp màu, bút chì, keo, kéo, bàn ghế.
- Đất nặn, bảng con, khăn lau, bìa màu, giấy màu
- Xắc xô, loa, thẻ nhớ.
- vở bé vui học tạo hình
c) Cách chơi:
- Cô cho trẻ nhận vai chơi và giới thiệu về góc chơi và những đồ dùng, đồ chơi trong góc, hỏi trẻ cách sử dụng những đồ dùng đó như thế nào? 
- Cô hỏi trẻ hôm nay các cháu sẽ chơi gì? 
+Tô tranh:
- Với những bức tranh chưa có màu sắc này các con sẽ chơi như thế nào? (hướng trẻ tô màu tranh)
- Cô nêu yêu cầu của bài để trẻ thực hiện.
+Vận động âm nhạc
- Với những bài hát “em yêu cây xanh, màu hoa, sắp đến tết rồi...” các con sẽ thể hiện như thế nào để bài hát được hay hơn, sôi động hơn? (hướng trẻ vđ cùng dụng cụ âm nhạc/múa)
+Nặn:
- Với những thỏi đất đầy màu sắc này các con sẽ tạo ra các sản phẩm ngộ nghĩnh gì? (hướng trẻ nặn hoa, 1 số loại quả, bánh kẹo...).
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
4. Góc học tập
Tuần 1: thực hiện vở bé vui học chữ cái: tập tô, đồ nét chữ cái: g; thực hiện vở bé KPKH: các yếu tố giúp cây phát triển
Tuần 2: Thực hiện vở bé vui học toán: sắp xếp theo quy tắc; thực hiện vở bé KPKH: hoa nở từ 1nụ hoa; thực hiện vở bé vui học chữ cái: tập tô, đồ nét chữ cái: h
Tuần 3: Thực hiện vở bé vui học toán: nhận biết số 4; thực hiện vở bé vui học chữ cái: tập tô, đồ nét chữ cái: k
Tuần 4: so sánh số lượng trong phạm vi 4; thực hiện vở bé vui học chữ cái: tập tô, đồ nét chữ cái: l, n
Tuần 5: tách-gộp trong phạm vi 4; thực hiện vở bé vui học chữ cái: tập tô, đồ nét chữ cái: m; thực hiện vở KP thế giới xung quanh: Lợi ích của cây, đặc điểm của hoa, quả. 
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
a) Yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng kỹ năng cầm bút bằng tay phải để tô, nối theo nét đứt và tô màu đẹp cho tranh, chữ cái. Hiểu được cấu tạo chữ cái khi được làm quen.
- Biết sắp theo theo quy tắc
- Trẻ đếm trên đối tượng và nói được kết quả đếm của mình, biểu thị được kết quả bằng số tương ứng
- Biết so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau.
- Biết tách-gộp trong phạm vi 4 
- Biết vẽ thêm/gạch bỏ các đồ vật, con vật cho đủ số lượng 4
- Biết các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, biết đặc điểm của hoa, quả.
- Biết tên hoa, biết quá trình nở của 1 bông hoa
b) Chuẩn bị:
- Hột hạt, sỏi, thẻ số, bàn ghế
- Các loại vở: bé vui học chữ cái, bé vui học toán, bé KPKH, bút chì, sáp màu, bàn ghế.
c) Cách chơi:
Làm vở “bé vui học toán”
[bookmark: _Hlk219560871] Cho trẻ quan sát và kể về các hình ảnh, số ở trong tranh:
- Cho trẻ gọi tên, đếm SL ở mỗi nhóm, tô màu số 4. Vẽ thêm cho đủ SL 4 con vật
- Nối hình với số thích hợp
Làm vở “bé vui học CC”
- Cô giới thiệu chữ cái và cho trẻ phát âm
- Cho trẻ tô màu theo yêu cầu, gọi tên hình ảnh và gạch chân chữ được làm quen trong từ
- Nối theo nét đứt và tô màu chữ cái rỗng.
Làm vở “bé khám phá khoa học”
- vẽ thêm tia nắng, nước, tô mặt trời
- tô số và nối tranh với số theo trình tự nở hoa
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
5. Góc Thiên nhiên
Tuần 1,2,3,4,5: chăm sóc chậu cây cảnh
a) Yêu cầu: 
- Trẻ biết tên cây, hoa ở trong góc, biết 1 số thao tác chăm sóc cây: tưới nước, lau lá cây, xới đất cho cây, nhỏ cỏ, bắt sâu....
b) Chuẩn bị:
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây, khăn lau, xô chứa nước, (nón, mũ nếu trời nắng)
c) Cách chơi:
- Cô trò chuyện về tên cây, hoa ở trong góc, hỏi trẻ các yếu tố để cây PT xanh tốt. Hướng trẻ tưới nước, lau lá cây, xới đất cho cây, nhỏ cỏ, bắt sâu....
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
6. Góc Thư viện
Tuần 1,2,3,4,5: Xem sách tranh, làm sách tranh về CĐ 
a) Yêu cầu: 
- Trẻ biết lật mở sách, xem sách tranh đúng chiều, biết kể về nội dung/hành động của nhân vật trong sách, tranh, biết tập đọc kể chuyện theo tranh
- Biết cắt dán các hình ảnh từ họa báo, học liệu góc để làm sách tranh.
b) Chuẩn bị:
- Các hình ảnh từ họa báo, học liệu góc, keo, kéo, giấy trắng, bìa màu a4
- Các loại sách tranh về chủ đề bản thân, xốp dải nền nhà, giỏ sách.
c) Cách chơi:
- Xem sách, tranh:
+ Cô trò chuyện hỏi trẻ về tên góc, ở góc sách có gì? Để làm gì? Các con có biết trong sách có gì không? Để biết trong sách có gì chúng ta sẽ làm như thế nào? Khi mở sách chúng ta mở như thế nào?
+ Cô làm mẫu mở từng trang sách và quay đúng chiều sách cho trẻ quan sát.
- Làm sách tranh:
+ Cắt:Cô trò chuyện hỏi trẻ ở góc sách có gì? Để làm gì? Nội dung sách tranh các con làm có gì? Chúng ta sẽ làm như thế nào? (gợi ý trẻ hình ảnh từ họa báo, học liệu góc)
+ Dán: phết keo vào mặt sau của tranh và dán vào giữa trang giấy.
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
7. Góc kỹ năng sống
Tuần 1: thực hiện vở GD bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu: bảo vệ môi trường: thảo luận hành vi nên làm và không nên làm.
Tuần 2: thực hiện vở GD bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu: tiết kiệm điện, nước
Tuần 3: lau đồ dùng, dọn nhà cửa đón tết
Tuần 4: Tập rửa bát
a) Yêu cầu: 
- Biết rửa bát, lau bát sạch sẽ khô ráo.
- Biết cùng người thân dọn dẹp nhà cửa đón tết
- Thu dọn đồ chơi, lau chùi, vệ sinh sạch sẽ, cất đúng nơi quy định.
- Biết nạo bỏ vỏ của củ quả
b) Chuẩn bị:
- Vở giáo dục BVMT chống biến đổi khí hậu, bát thìa, tủ đồ chơi, khăn lau, nạo, củ quả thật
c) Cách chơi:
- Hỏi trẻ đồ dùng, sách vở ở trong góc. Cho trẻ qs hình ảnh và cho trẻ thực hiện yêu cầu trong vở 
+thảo luận về các hành động trong tranh
+Đánh dấu x dưới tranh có hành động bé từng làm để giữ gìn vệ sinh môi trường.
+Đánh dấu x dưới tranh có hành động đúng. Lý do chọn
- Cô hướng dẫn trẻ cách rửa bát, sau khi rửa bát sẽ lau bát sạch sẽ khô ráo.
- Cô hướng trẻ dọn dẹp lớp chuẩn bị đón tết, hướng trẻ hu dọn đồ chơi, lau chùi, vệ sinh sạch sẽ, cất đúng nơi quy định.
- Cô hướng dẫn trẻ cách nạo bỏ vỏ của củ quả, hướng trẻ vỏ của quả có thể làm phân bón để trẻ PL rác.
*Mở rộng góc chơi và liên kết góc chơi
*Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô quan sát từng góc chơi để kịp thời giúp đỡ trẻ chơi, chú ý phát triển kỹ năng chơi và vai chơi của từng trẻ.
- Động viên giúp đỡ những trẻ nhút nhát và còn yếu.
*Nhận xét buổi chơi.
- Cô đi từng nhóm nhận xét và tuyên dương trẻ.
- Tập trung trẻ ở góc chơi XD cho trẻ giới thiệu công trình và nhận xét góc chơi. Cô nhận xét chung nêu được sự tiến bộ của trẻ từng nhóm chơi, khen ngợi trẻ chơi tốt, nhắc nhở những trẻ chơi chưa tốt cố gắng hơn trong buổi chơi sau.
*Kết thúc: Cho trẻ hát bài thu dọn đồ dùng, đồ chơi cất vào đúng nơi qui định.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trước khi ăn cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước
- Bố trí chỗ ăn ngủ hợp lý, khu vệ sinh trai, gái riêng
- Cô kê bàn ăn, chia bát, thìa cho trẻ. Cô giới thiệu món ăn và trò chuyện với trẻ về món ăn. Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn.Trong khi ăn cô nhắc trẻ nhai kỹ, ăn hết xuất, khi ho phải lấy tay che miệng, không nói chuyện trong khi ăn. Ăn xong biết xếp bát, thìa vào nơi quy định một cách gọn gàng rồi kê ghế ngồi nghỉ ngơi một thời gian thì ăn hoa quả sau đó xúc miệng, lau miệng, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước lấy lượng nước vừa đủ.
- Nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh phòng, nhóm sạch sẽ, đi vệ sinh phải đúng nơi quy định, đi xong để dép lên giá xếp ngay ngắn, sau đó biết lấy gối đi ngủ.

	


Hoạt động chiều (Chơi theo ý thích)
	Thứ hai
	HDLQCC:
Thực hiện vở giúp trẻ làm quen với chữ cái: chữ g
*Chơi theo ý thích
	HDLQVT:
Thực hiện vở giúp trẻ làm quen với toán qua hình vẽ: Đếm theo khả năng đến 6

	HDLQCC: 
Thực hiện vở “giúp trẻ làm quen với chữ cái: chữ k
*Chơi theo ý thích
	HDLQCC: 
Thực hiện vở “giúp trẻ làm quen với chữ cái: chữ n

	HDLQCC: 
Thực hiện vở giúp trẻ làm quen với toán qua hình vẽ: Đếm theo khả năng đến 7
 *Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ ba
	*Ôn thơ: Cây si
*Chơi theo ý thích
	*Ôn truyện: Bí con thoát nạn
*Chơi theo ý thích
	*Ôn thơ: Hoa cúc vàng
*Chơi theo ý thích
	*Ôn thơ: Hoa mào gà
*Chơi theo ý thích
	*Ôn thơ: Dán hoa tặng mẹ
*Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ tư
	*HDLQCC:
Thực hiện vở giúp trẻ làm quen với chữ cái: chữ h
*Chơi theo ý thích
	*Bé với 5 điều Bác Hồ dạy: bé trồng cây
*Chơi theo ý thích
	*HDLQCC:
Thực hiện vở “giúp trẻ làm quen với chữ cái: chữ l
*Chơi theo ý thích

	* HDLQCC:
Thực hiện vở “giúp trẻ làm quen với chữ cái: chữ m

	*Bé với 5 điều Bác Hồ dạy: bé chăm sóc bảo vệ cây
*Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ năm

	*Hoàn thiện bài tạo hình
*Chơi theo ý thích
	*Ôn toán: sắp xếp theo quy tắc
*Chơi theo ý thích
	*Ôn toán: Đếm đến 4, nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 4. *Chơi theo ý thích

	*Ôn toán: so sánh tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4. 
*Chơi theo ý thích
	*Ôn toán: Tách-gộp trong phạm vi 4. *Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ sáu
	- Lau dọn đồ dùng
-Văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan.

	Vệ sinh - trả trẻ
	-  Trẻ được rửa tay rửa mặt sạch sẽ trước khi ra về
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi giao trẻ cho cha mẹ trẻ và người thân.
- Tạo không khí vui vẻ nhẹ nhàng giúp trẻ chuyển tiếp thoải mái từ trường về nhà
- Rèn kỹ năng giao tiếp chào hỏi lễ phép: Chào cô, chào các bạn, chào ông bà bố mẹ.... 
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sinh hoạt học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày
- Hình thành nề nếp trẻ biết tự lấy đồ dùng cá nhân  
- Nhắc trẻ đi học đều, đúng giờ.



	Xác nhận của giáo viên
[image: E:\hlsmedia\giaovien_ky.png]
Nguyễn Thị Nhung
Gửi duyệt: 21/01/2026
Lớp B4.1
	Xác nhận của tổ chuyên môn
[image: E:\hlsmedia\chuyenmon_ky.png]
Đặng Thanh Phương
Ngày duyệt: 21/01/2026
XD KH đầy đủ

	
Xác nhận của nhà trường
[image: E:\hlsmedia\truong_ky.png]
Vũ Thị Mến
Ngày duyệt: 22/01/2026
Nhất trí với ý kiến tổ chuyên môn




Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Nhung
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Nhung
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